
Thôn, 

xóm, tổ 

dân phố

Xã, phƣờng, 

thị trấn

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8

60 1 Nguyễn Đình Cƣơng Chủ hộ 10/05/1975 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Lan Vợ 10/04/1976 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Hữu Thắng Con 20/03/2002 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Quốc Bảo Con 24/11/1999 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

61 5 Trần Tiến Cƣờng Chủ hộ 20/03/1993 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

6 Đào Thị Thanh Hoài Vợ 18/09/1995 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

7 Trần Ngọc Khả Hân Con 16/03/2018 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

8 Trần Đăng Khoa Con 14/03/2020 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

62 1 Nguyễn Ngọc Đƣờng Chủ hộ 07/04/1951 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Cao Thị Toản Vợ 18/10/1953 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Ngọc Sương Con 16/06/1989 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Phạm  Khánh Ngọc Cháu 08/04/2016 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

63 1 nguyễn Thanh Bình Chủ hộ 08/10/1980 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phan thị Thu Thủy Vợ 21/9/1980 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Anh Đức Con 03/03/2008 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Lan Phương Con 11/05/2013 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

Ngày, tháng, 

năm sinh

Nhu cầu 

cấp Thẻ 

BHYT 

(đánh 

dấu X)

STT 

hộ

STT 

thành 

viên

Họ và tên
Quan hệ 

với chủ hộ

Giới 

tính 

(Nam, 

Nữ)

Dân 

tộc

Địa chỉ thƣờng trú Đã có 

Thẻ 

BHYT 

(ghi rõ 
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64 1 Nguyễn Khắc Tú Chủ hộ 24/03/1969 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Xuân Dũng Con 15/07/1989 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Thị Thuận Dâu 18/07/1994 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Thị Thảo Nguyên Cháu 29/03/2018 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Lê Thị Lanh Vợ 01/01/1960 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

65 1 Trần Văn Hòa Chủ hộ 14/04/1970 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Sửu Vợ 21/11/1973 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Hà Tường Vy Con 25/05/2008 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

66 4 Lê Quang Hòa Chủ hộ 09/05/1981 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

5 Nguyễn Thị Thông Vợ 02/10/1986 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

6 Lê Quang Trung Con 03/02/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

7 Lê Ngọc Hà Con 12/08/2019 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường TE

67 1 Trần Văn Sơn Chủ hộ 06/03/1962 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Thìn Vợ 02/01/1964 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Hoàng Gia Khánh Cháu 13/08/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

68 1 Trần Văn Đoài Chủ hộ 16/06/1975 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Thu Vợ 05/04/1982 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Thị Thanh Tâm Con 27/08/2001 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Ngọc Toại Con 20/01/2004 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

69 1 Nguyễn Tiến Đức Chủ hộ 27/12/1983 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Lê Thị Hòe Vợ 20/07/1981 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 30/06/2005 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Thị Thùy Dương Con 06/10/2009 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Quang Hiếu Con 12/01/2013 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

70 1 Nguyễn Thị Hiền Chủ hộ 26/11/1964 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Thu Con 14/12/1992 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Phạm Nguyễn Khánh Ly Con 12/01/2012 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x



1 Phạm Thanh Tâm Chủ hộ 19/09/1990 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phạm Anh Kiệt Con 06/09/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

71 1 Trần Thị Liên Chủ hộ 10/05/1959 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phạm Thị Hà Con 22/07/1987 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Hoài Thương Con 03/02/2011 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Ngọc Diệp Con 05/11/2015 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

72 1 Nguyễn Thanh Hải Chủ hộ 07/11/1984 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Thu Hiền Vợ 20/04/1984 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Ngọc Hà Con 29/09/2009 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Thảo Chi Con 21/01/2012 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Gia Khánh Con 01/04/2019 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

73 1 Trần Xuân Lý Chủ hộ 10/02/1968 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Lĩnh Vợ 10/08/1970 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

75 1 Trần Thị Ngọc Bích Chủ hộ 22/11/1988 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Quang Kiểu Vợ 20/11/1987 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Trần Minh Lam Con 02/08/2011 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Đăng Khôi Con 03/04/2013 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Linh Đan Con 17/03/2015 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

76 1 Trần Thị Tâm Chủ hộ 10/02/1965 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Văn Nam Con 01/08/1992 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 26/09/2004 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Võ Hữu Tuấn Cháu 27/02/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Trần Hoàng Anh Cháu 09/08/2021 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

77 1 Trần Thanh Hoài Chủ hộ 22/12/1968 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Bích Thuận Vợ 01/01/1973 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Hương Con 20/06/1995 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

78 1 Nguyễn Thị Phong Chủ hộ 12/08/1964 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x



2 Nguyễn Thị Thơm Vợ 09/08/2000 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Công Chứ Con 20/10/1991 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

79 1 Trần Quốc Hùng Chủ hộ 01/01/1987 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Hồng Nhiên Vợ 16/11/1987 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Đan Chi Con 01/01/2011 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Ngọc diệp Con 03/10/2016 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

80 1 Trần Minh Vƣơng Chủ hộ 26/2/1989 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Hồ Thị Na Vợ 06/04/1994 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Minh Huy Con 29/12/2014 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

81 1 Phan Thị Hiền Chủ hộ 16/06/1965 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

82 1 Nguyễn Quang Vịnh Chủ hộ 24/4/1978 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Thúy Vợ 12/09/1981 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Tài Nhân Con 16/1/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

83 1 Nguyễn Văn Bảo Chủ hộ 15/1/1985 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Lê Thị Thu Hà Vợ 09/07/1991 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh Con 04/05/2012 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Bá Ngọc Cháu 19/6/2014 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

84 1 Cao Hồng Quân Chủ hộ 20/6/1991 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Yến Vợ 27/3/1990 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Cao Anh Thư Con 04/03/2015 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

85 1 Cao Tuấn Đức Chủ hộ 02/06/1978 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Anh Thương Vợ 02/07/1980 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Cao Thị Thanh Huyền Con 16/09/2007 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Cao Tuấn Hà Con 03/10/2014 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

86 1 Nguyễn Quang Trung Chủ hộ 17/02/1981 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Nguyệt Vợ 05/01/1987 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Phan Nghĩa Con 07/09/2010 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x



4 Nguyễn Phan Hiệp Con 28/02/2013 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Minh Ngọc Con 26/06/2018 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

87 1 Hồ Mạnh Đƣờng Chủ hộ 26/03/1971 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Chiên Vợ 06/06/1972 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Hồ Thị Yến Nhi Con 12/10/2005 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Hồ Toàn Thắng Con 10/10/2009 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

88 1 Trần Cao Bính Chủ hộ 03/01/1977 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Đào Thị Hường Vợ 13/12/1961 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Anh Vũ Con 23/01/2018 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường TE

89 1 Trần Văn Quỳnh Chủ hộ 12/09/1973 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Anh Vợ 19/11/1975 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Thị Hoài Linh Con 24/06/1999 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Thanh Trúc Con 13/11/2006 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Trần Nhật Trinh Con 02/04/2010 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

6 Trần Chí Quyết Con 27/09/2012 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

90 1 Hồ Văn Trƣờng Chủ hộ 21/05/1975 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Thanh Hoàn Vợ 11/09/1978 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Hồ Anh Quân Con 01/01/2005 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Hồ Trung Hiếu Con 14/05/2011 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Hồ Quỳnh Anh Con 16/09/2012 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

6 Hồ Huy Dũng Con 02/04/2019 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường TE

91 1 Nguyễn Đức Trƣờng Chủ hộ 18/10/1984 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Đoàn Thị Sửu Mẹ 22/04/1962 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Phạm Thị Thảo Vợ 11/12/1987 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Thanh Thùy Con 22/02/2011 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Bảo Trâm Con 11/07/2015 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

92 1 Cao Mạnh Biền Chủ hộ 20/06/1964 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x



2 Trần Thị Vinh Vợ 27/09/1964 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

93 1 Nguyễn Đức Tuấn Chủ hộ 19/10/1981 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Lành Vợ 23/12/1984 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường HC

3 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Con 10/12/2009 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Thị Hoàng Lâm Con 23/02/2015 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Hoàng Tuệ Chi Con 09/04/2018 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

94 1 Trần Xuân Đoài Chủ hộ 11/08/1959 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng KC

2 Nguyễn Thị Thọ Vợ 13/04/1961 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Thị Duyên Con 19/05/1999 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

95 1 Cao Thị Hòa Chủ hộ 26/02/1969 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

3 Trần Quỳnh Phương Con 19/10/2006 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

96 1 Nguyễn Thị Tịnh Chủ hộ 13/09/1959 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Tiến An Con 20/06/1988 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Phúc Dâu 06/09/1989 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Ly Na Con 27/09/2013 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Bảo Toàn Con 04/11/2016 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường TE

97 1 Nguyễn Văn Đỉnh Chủ hộ 07/11/1980 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Hồ Thị Tuyết Vợ 22/04/1982 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thùy Nhi Con 18/01/2011 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Nhả Uyên Con 26/02/2018 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

98 1 Trần Xuân Chƣơng Chủ hộ 10/04/1973 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Quy Vợ 10/01/1980 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Hà Chi Con 06/08/2013 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Khánh Hưng Con 06/08/2016 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

99 1 Trần Văn Sơn Chủ hộ 22/05/1972 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Liên Vợ 10/03/1975 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Anh Tuấn Con 15/05/2001 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x



4 Trần Thị Cẩm Tú Con 22/06/2003 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

100 1 Lê Thị Thảo Chủ hộ 21/09/1961 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Nguyễn Quốc Khánh Cháu 13/01/2011 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

101 1 Trần Văn Thành Chủ hộ 25/03/1976 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phạm Thị Mai Vợ 20/06/1979 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Thị Huyền Trang Con 05/01/1999 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Hồng Thắm Con 05/07/2011 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

10 5 Nguyễn Quốc Huân Chủ hộ 30/10/1986 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

6 Nguyễn Thị Hồng Vợ 08/03/1991 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

7 Nguyễn Minh Quân Con 23/09/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

2 1 Nguyễn Anh Tuấn Chủ hộ 08/09/1963 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Kim Hoa Vợ 16/09/1973 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Con 28/10/1995 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

103 1 Trần Trung Lƣơng Chủ hộ 08/10/1966 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phan Thị Hiên Vợ 10/12/1970 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

104 1 Nguyễn Tùng Ảnh Chủ hộ 12/09/1978 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 08/12/1980 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Tuyết Con 07/02/2004 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Văn Tài Con 06/05/2006 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Văn Tình Con 21/02/2013 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

105 1 Nguyễn Ngọc Anh Chủ hộ 17/07/1977 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Thoan Vợ 01/10/1988 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thu Thủy Con 26/09/2009 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Hoài Thương Con 05/12/2014 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

106 1 Nguyễn Thị Hợi Chủ hộ 02/09/1971 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phan Mạnh Doãn Con 28/08/1992 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Bảo ngọc Con 08/01/2012 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x



107 1 Lê Sỹ Phú Chủ hộ 11/10/1979 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Hồ Thị Thanh Nga Vợ 01/12/1985 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Lê Hồ Anh Nam Con 08/06/2009 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Lê Hồ Nhật Duy Con 09/05/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

108 1 Lê Hải Đƣờng Chủ hộ 23/12/1974 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Tâm Vợ 28/09/1977 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Lê Xuân Trinh Con 23/01/1998 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Lê Trần Hải Đăng Con 23/02/2009 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Tô Thị Huyên Trang Dâu 29/04/2001 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

109 1 Nguyễn Tiến Duẫn Chủ hộ 20/02/1981 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Hồ Thị Hà Vợ 01/10/1981 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Quang Linh Con 02/06/2002 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Tuấn Hưng Con 06/08/2011 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

110 1 Trần Văn Chiến Chủ hộ 31/12/1965 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Nguyễn Thị Long Vợ 11/06/1968 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Viết Hùng Con 19/01/1993 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Thị Hoài Con 02/05/1996 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

111 1 Phạm Thị Hạnh Chủ hộ 25/08/1969 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Lê Anh Tuấn Con 13/01/2003 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Lê Quốc Khánh Con 15/08/2006 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

112 1 Nguyễn Xuân Trƣờng Chủ hộ 25/09/1976 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

2 Trần Thị Hằng Vợ 09/07/1981 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

113 2 Trần Văn Chiến Chủ hộ 10/08/1977 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

3 Nguyễn Thị Hiền Con 25/02/1979 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Trần Thị Thùy Linh Con 27/07/2003 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

6 Trần Khánh Băng Cháu 19/08/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

114 1 Trần Thị Nhàn Chủ hộ 23/04/1974 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x



2 Trần Khánh Thức Vợ 23/10/1994 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

115 1 Trần Văn Bổng Chủ hộ 12/01/1983 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Sâm Vợ 25/09/1956 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Thị Thơm Con 01/06/1989 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Gia Huy Cháu 26/02/2011 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Trần Xuân Sang Cháu 14/01/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

116 1 Cao Thị Thu Chủ hộ 01/09/1978 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Hà Phương Con 22/10/2006 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Đinh Quốc Bảo Con 17/08/2015 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

117 1 Trần Văn Hiệp Chủ hộ 24/01/1975 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Dung Vợ 14/08/1980 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Trần Tiến Dũng Con 29/01/2000 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Trần Nhật Tân Con 20/09/2002 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

118 1 Nguyễn Văn Toàn Chủ hộ 29/06/1973 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Phan Thị hải Yến Vợ 05/05/1974 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

3 Nguyễn Văn hùng Con 24/11/1996 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

4 Nguyễn Thị Phương Chi Con 22/05/2002 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

5 Nguyễn Quốc Việt Con 16/10/2001 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

119 1  Trần Đình Lâm Chủ Hộ 01/01/1964 Nam Kinh Thôn 2 Sơn Trƣờng x

2 Trần Thị Hảo Vợ 15/10/1963 Nữ Kinh Thôn 2 Sơn Trường x

Nguyễn Thị Thanh Huyền Lê Đức Thuận
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